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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 

về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

khóa XV trên lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 

(Từ ngày 18/8/2022 đến ngày 30/4/2024) 

 

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Thực hiện Kế hoạch số 743/KH-UBTVQH15 ngày 26/02/2024 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 

14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (sau đây viết gọn là Nghị quyết 

572) trên lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 572, Chính phủ đã chỉ đạo các 

bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 572; coi đây là nhiệm 

vụ trọng tâm, thường xuyên. Đối với nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, lồng 

ghép các nội dung nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 572 vào các 

văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương về nhiệm vụ công tác bảo vệ an 

ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hằng năm. Đặc biệt, Chính phủ đã 

tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ 

trương, chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; qua đó phát 

huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia, bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, trọng tâm là gắn với việc quán triệt, triển 

khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 

xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, 

tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Kết luận số 

13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-

CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 19-

KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây 

dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến 



2 

độ xây dựng, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua các dự án luật, 

nghị quyết về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhìn chung, các nội dung 

nêu tại Nghị quyết số 572 về lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

được tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ an 

ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng phục vụ 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

1. Công tác triển khai các đề án, dự án, kế hoạch để triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khoá XIII 

về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, 

vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới” 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, Chính phủ 

đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, trong đó đã thông qua Nghị 

quyết số 05/NQ-CP ngày 14/02/2023 ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, giao Bộ Công an chủ trì, phối 

hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện với những nhiệm vụ, giải pháp 

trong tâm bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, chất lượng và tiến độ hoàn thành theo chỉ 

đạo của Bộ Chính trị. Bộ Công an tập trung triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW 

của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ trong đó xác định 

rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng lộ trình thực hiện một số mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) đến 

năm 2025 và từ năm 2026 đến 20301; xác định 06 hệ lực lượng Công an nhân 

dân tiến thẳng lên hiện đại vào năm 20252, 22 đề án thành phần phát triển, hiện 

đại hóa các lĩnh vực, hệ lực lượng Công an nhân dân3, giao nhiệm vụ cho mỗi 

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì xây dựng một đề án, 

tham mưu trình tỉnh ủy, thành ủy phê duyệt đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng 

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Đối với 22 đề án thành phần theo lĩnh vực, hệ lực lượng Công an nhân dân 

đến thời điểm báo cáo có 14 đề án được Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương 

                                           
1 04 lộ trình thực hiện (Hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thực hiện chỉ tiêu trên các mặt hoạt động cơ bản; 

Xây dựng lực lượng CAND; Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật). 
2 06 lực lượng, gồm: Tình báo; Cơ yếu; An ninh; Cảnh sát cơ động; Kỹ thuật nghiệp vụ; An ninh mạng 

và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao. 
3 04 Đề án về lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ; 11 Đề án hiện đại hóa các hệ lực lượng (An ninh; Cơ quan 

điều tra; Tình báo; Cảnh vệ; Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát cơ động; Cảnh sát thi hành án hình sự, quản lý tạm giữ, tạm giam; Tham 

mưu; Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp); 05 Đề án về lĩnh vực chung (Nâng cao chất lượng giáo dục, đào 

tạo; Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; Hoàn thiện pháp luật; Xây dựng thế trận an ninh nhân dân; Tăng 

cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế); 02 Đề án hiện đại hóa (Cơ sở vật chất; Kỹ thuật hình sự). 
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và Lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt và đang triển khai thực hiện, 08 đề án còn lại 

đang trong quá trình hoàn thiện để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối 

với các đề án của 63 Công an địa phương hiện có 42 đề án đã hoàn thành dự 

thảo, được Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cho ý kiến 

chỉ đạo để Công an địa phương báo cáo, trình Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy 

phê duyệt, trong đó có 06 đề án được Ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt, 04 đề án 

hiện đang xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, 17 đề án còn lại đang 

trong quá trình nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện và phấn đấu hoàn thành trong 

thời gian sớm nhất. 

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 

96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật và các nghị quyết khác của Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm4 

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa 

phương tiếp tục chủ động từ xa, từ sớm nắm, phân tích, dự báo sát tình hình thế 

giới và khu vực, nhất là sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn và kịp thời 

tham mưu, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đối sách phù hợp nhằm 

bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước5. Đã chỉ đạo các bộ, 

ngành, địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và 

toàn dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả các 

phương án tăng cường phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, 

trật tự, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nội bộ 

nhân dân ngay từ cơ sở. Bộ Công an và các bộ, ngành hữu quan tiếp tục thực 

                                           
4 Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp khác được giao tại các nghị quyết nêu trên được đánh 

giá trong Báo cáo này thể hiện tại một số phần độc lập hoặc một số phần kết hợp đánh giá kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp còn lại được giao tại Nghị quyết 572.  
5 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng 

cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 về tăng cường phòng ngừa, 

đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Công điện số 

766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng 

đen”; Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; phê duyệt Đề án tăng cường 

phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án chống hàng giả và bảo 

vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu 

niên đến năm 2030; ban hành Quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.  

Bộ Công an và các bộ, ngành chức năng phối hợp ban hành nhiều Thông tư liên tịch, như: Thông tư liên 

tịch số 01/2023/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 18/01/2023 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp trong thực hiện một số quy định của 

Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng; Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC ngày 31/3/2023 giữa Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 

quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố; Thông tư 

liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/5/2023 giữa Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin liên quan đến 

người phạm tội. 
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hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 và các nghị quyết khác của Quốc 

hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật; qua đó hầu hết các chỉ tiêu được Quốc hội giao trong Nghị 

quyết số 96/2019/QH14 đều hoàn thành trở lên; trong đó, tổng số vụ án được 

phát hiện tăng so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự về xâm 

phạm trật tự xã hội, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, số vụ 

tai nan giao thông giảm về số vụ và số người chết... Thường xuyên rà soát, kịp 

thời kiện toàn các Ban chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện các Chương trình phòng, 

chống tội phạm, phòng, chống ma túy và mua bán người giai đoạn 2021-2025. 

Xây dựng, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật nâng cao vai trò trách nhiệm, 

xử lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình hình tội 

phạm kéo dài, hoạt động lộng hành hoặc bao che cho tội phạm. Tập trung hướng 

dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết, khen 

thưởng, tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, 

mua bán người và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; thường xuyên tuyên 

truyền, vận động nhân dân và động viên, khen thường các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán 

người và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; rà soát xây dựng, nhân rộng và 

phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an 

ninh, trật tự. 

3. Công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn 

Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ 

chức thi hành pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ đặc biệt quan 

trọng, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 02 dự án Luật6; 01 Nghị quyết của 

Quốc hội; 01 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành 02 Nghị quyết; 11 Nghị định; 02 Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban ngành 83 Thông 

tư và phối hợp ban hành 03 Thông tư liên tịch. Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì 

tham mưu với Chính phủ xây dựng 05 dự án Luật7 và lập đề nghị xây dựng 04 dự 

án Luật8 để được Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua trong năm 2024, 

trong đó có 3 dự án luật dự kiến được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7; 2 dự 

án luật dự kiến được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và xem xét thông qua tại Kỳ họp 

thứ 8 và 4 dự án luật dự kiến được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và xem xét thông 

qua tại Kỳ họp thứ 9. 

                                           
6 Gồm: Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 
7 Gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; 

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); 

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
8 Gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dữ liệu; Luật Bảo vệ dữ 

liệu cá nhân. 
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Nhìn chung, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đều phù 

hợp với Hiến pháp, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, được rà soát, kiểm tra và tự kiểm tra, hệ 

thống hóa thường xuyên và đảm bảo tính khả thi, thống nhất của hệ thống pháp 

luật. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự ngày càng 

được hoàn thiện, điều chỉnh kịp thời, có hiệu quả các quan hệ xã hội trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trên 

lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là 

trong giai đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương xây 

dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, từng bước xây dựng 

một hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, ngày càng hoàn thiện, góp phần 

phục vụ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn 

định chính trị của đất nước trong thời gian qua và những năm tới. 

Đã chỉ đạo tập trung rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính 

sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề xuất, xử lý trách 

nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, 

nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phủ... 

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác pháp chế 

theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đồng thời, trước những diễn biến mới của tình hình 

và để đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đòi hỏi 

hệ thống pháp luật cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, nhất là trên 

các lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam, tổ chức cơ 

quan điều tra hình sự, phòng, chống mua bán người, trật tự, an toàn giao thông, 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ..., làm cơ sở phấn đấu xây dựng lực 

lượng Công an nhân dân cơ bản tinh, gọn, mạnh vào năm 2025 và tinh nhuệ, 

chính quy, hiện đại vào năm 2030. 

4. Công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, nhất là tội phạm 

hoạt động “tín dụng đen” 

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan 

ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng và 

kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt 

các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, 

tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, mua 

bán người, xâm hại trẻ em... Kịp thời nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với 

những phương thức, thủ đoạn tội phạm mới nổi lên trên các tuyến, địa bàn trọng 

điểm. Toàn quốc xảy ra 99.184 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tăng 20,10%), làm 

1.961 người chết (tăng 6,02%), 15.829 người bị thương (tăng 12,66%), thiệt hại 
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tài sản khoảng 19.721.602 triệu đồng (tăng 83,60%). Đã điều tra, khám phá 

76.424 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 77,05 %, trong đó án rất nghiêm 

trọng là 16.421/18.015 vụ, đạt 91,15%, án đặc biệt nghiêm trọng là 5.889/6.194 

vụ, đạt 95,08%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; triệt phá 1.252 băng, nhóm tội 

phạm xâm phạm trật tự xã hội; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm 

trọng, gây bức xúc dư luận xã hội đều được khẩn trương điều tra làm rõ. 

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Công điện số 

766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các 

giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” với đồng bộ 

các giải pháp phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm và vi 

phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này, nhất là tăng cường giải pháp đấu 

tranh hiệu quả với các hình thức “tín dụng đen” qua mạng xã hội, các ứng dụng 

(app), trang mạng (website) và kịp thời phát hiện những địa bàn phức tạp, các cơ 

sở kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân, đối tượng, băng nhóm hoạt động “tín 

dụng đen”. Lực lượng Công an chủ động nhận diện những thay đổi về phương 

thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm “tín dụng đen”, nhất là hoạt động núp 

bóng các doanh nghiệp, công ty luật để đòi nợ..., tổ chức đánh giá, phân tích, áp 

dụng pháp luật phù hợp với từng tội danh cụ thể để khởi tố, điều tra và phòng 

ngừa tội phạm. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa 

phương nếu để xảy ra tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt 

động “tín dụng đen” diễn biến phức tạp tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Riêng 

năm 2023, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý hơn 1.600 vụ9 liên quan đến 

hoạt động “tín dụng đen”, trong đó hơn 900 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự.  

5. Công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu 

Chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới trong 

các hoạt động kinh tế. Đẩy mạnh thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành 

nhằm chấn chỉnh quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên 

nhiều lĩnh vực, góp phần phòng ngừa tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. 

Tăng cường phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực 

trong các lĩnh vực với phương châm “rõ đến đâu, xử lý đến đó”, “không có vùng 

cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi 

tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ 

án, vụ việc kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

                                           
9Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá vụ lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt để hoạt động 

đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính; Công an TP. Hà Nội triệt phá vụ lợi dụng danh nghĩa Công ty 

TNHH Mua bán nợ DSP dưới hình thức thành lập 7 Công ty khác nhau để hoạt động đòi nợ thuê; Công an TP. Hồ 

Chí Minh phát hiện, xử lý hơn 250 vụ, triệt xóa 27 App cho vay “tín dụng đen”... 
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chống tham nhũng, tiêu cực10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đã phát hiện 10.962 vụ phạm tội về trật tự quản lý 

kinh tế (nhiều hơn 18,86%)11, 1.318 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ 

(nhiều hơn 48,25%)12.  

6. Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy 

Đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi 

hành, đồng thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả 

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc chỉ 

đạo tăng cường các giải pháp phòng, chống ma túy; triển khai Tháng hành động 

phòng chống ma túy năm 2023 với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu 

quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”; 

xây dựng và triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu 

niên đến năm 2030; quyết liệt xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, 

chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy. Thường xuyên rà soát, thống kê và 

quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường tuyên 

truyền và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy. Lực lượng 

Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan... đã triển khai các phương 

án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, 

địa bàn trọng điểm, trong đó phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội 

phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển và trên 

biển và thường xuyên thông tin, trao đổi phương thức, thủ đoạn, diễn biến hoạt 

động của tội phạm cho các cơ quan có liên quan để triển khai các biện pháp 

phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Rà soát, bố trí kinh phí thực hiện có hiệu quả 

Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế và phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các lực lượng Bộ đội 

Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, các lực lượng phòng, chống ma túy quốc 

tế đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, có yếu tố nước 

ngoài, xuyên quốc gia, chú trọng các biện pháp đấu tranh ngăn chặn ma túy từ 

xa, từ bên ngoài biên giới lãnh thổ, ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào trong nước. 

Toàn quốc đã phát hiện 47.727 vụ (tăng 6,20%), 78.177 đối tượng (tăng 0,37%) 

phạm tội về ma túy; khởi tố mới 44.973 vụ, 66.622 bị can; thu giữ hơn 10.005 

kg heroin, 229.951 kg và hơn 4 triệu viên ma túy tổng hợp, 20.893 kg thuốc 

phiện, gần 8 tấn cần sa. Trong đó, các lực lượng chức năng đã triệt phá được 

nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên 

quốc gia, thu giữ số lượng ma túy lớn; chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma 

                                           
10 Vụ án Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC; vụ án Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn 

Tân Hoàng Minh; vụ án Công ty Việt Á; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; vụ án “Vi phạm quy định về 

đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC... 
11 Khởi tố mới 6.213 vụ án với 10.156 bị can. 
12 Khởi tố 1.222 vụ với 3.006 bị can. 
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túy tại cơ sở; làm rõ nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới13.  

7. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi 

trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm 

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về 

môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, phòng ngừa và xử lý các vi phạm; 

đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài 

nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là trong lĩnh vực quản lý hóa chất độc hại; bảo 

vệ an ninh nguồn nước; các hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

không đảm bảo an toàn thực phẩm, xả nước thải, khí thải, chất thải gây ô nhiễm 

môi trường; thu gom, vận chuyển, xử lý, chuyển giao chất thải rắn không đúng 

quy định; thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, cát, 

sỏi lòng sông; khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép; bảo vệ 

động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; bảo vệ và phát triển rừng. Toàn quốc đã 

phát hiện, xử lý 9.511 vụ phạm tội về môi trường (nhiều hơn 17,14%); khởi tố 

892 vụ (nhiều hơn 27,24%), 1.186 bị can (nhiều hơn 21,92%).  

8. Công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin, mạng viễn thông và hoàn thiện cơ sở pháp lý về lĩnh vực an ninh mạng, 

bảo vệ cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia 

Đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng; thực hiện có hiệu 

quả Luật An ninh mạng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 

Triển khai Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng, giai đoạn 2021 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030”. Các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin; tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số biện pháp cấp bách tăng cường bảo vệ an ninh mạng trong tình 

hình hiện nay. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 

số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ Công an chủ 

trì, phối hợp với các bộ, ngành tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi 

phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh mạng, dự thảo Nghị định điều kiện kinh 

doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng và 02 nghị định này được dự kiến trình 

Chính phủ trong tháng 6/2024. 

                                           
13 Phát hiện nhiều hội, nhóm trên không gian mạng có hành vi lôi kéo, tổ chức và khuyến khích sử dụng 

trái phép chất ma túy. Những hội, nhóm này có đông thành viên tham gia và đăng bài mua bán trái phép chất ma 

túy hoặc cho thuê địa điểm để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên nền tảng Facebook. 

Vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11 kg ma túy Ketamin và MDMA (được giấu trong 327 

túyp kem đánh răng) phát hiện tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đấu tranh mở rộng vụ án đã triệt phá 

180 đường dây, khởi tố 543 bị can; truy xét, thu giữ hơn 212kg ma túy các loại, 10 khẩu súng. Các đối tượng 

trong các đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên 25.000 tỷ đồng. 
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Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia14 đã chỉ đạo thực hiện nhiều 

giải pháp khắc phục các nguy cơ về an toàn, an ninh mạng. Bộ Công an đã thành 

lập Văn phòng Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia do Cục trưởng Cục 

An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm Chánh Văn 

phòng và các thành viên của Văn phòng Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo đơn vị 

chức năng của 08 bộ, ngành mà đại diện lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo. Từ 

khi thành lập đến nay, Văn phòng Ban Chỉ đạo đã phát huy cơ chế dân chủ, 

tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bộ Công an và 

Văn phòng Ban Chỉ đạo đã tham mưu, hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thành lập Tiểu ban An toàn, an ninh mạng cấp tỉnh do Chủ tịch 

UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban, thay thế các Ban Chỉ đạo về an toàn thông tin 

cấp tỉnh trước đây để thống nhất chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn 

mạng tại địa phương. Đến nay 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

đã thành lập Tiểu ban An toàn, an ninh mạng. Ngày 15/11/2023, Thủ tướng 

Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia đã đồng ý chủ 

trương thí điểm thành lập Tiểu ban an toàn, an ninh mạng tại 12 bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác nắm 

tình hình, dự báo, kịp thời thực hiện các giải pháp xử lý tương ứng để giải quyết 

các vấn đề thực tiễn mới phát sinh về an ninh mạng15; chủ động phát hiện, ngăn 

chặn và đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên mạng viễn thông, mạng internet, 

mạng xã hội. Bộ Công an tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

nghiên cứu, xây dựng hạ tầng công nghệ bảo đảm an ninh mạng tự chủ, đủ khả 

năng chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng. Đẩy mạnh hợp 

tác quốc tế, tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an 

ninh mạng. Tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt 

động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã 

hội theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản16. Tăng 

cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội trên không 

gian mạng (lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng, tội phạm trên lĩnh vực thương 

                                           
14 Được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, 

trong đó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo 08 bộ, ngành làm thành viên Ban 

Chỉ đạo. Đây là tổ chức liên ngành cấp quốc gia, thành lập trên cơ sở thay thế Ban Chỉ đạo về an toàn thông tin 

quốc gia (thành lập năm 2010), thống nhất chỉ đạo những vấn đề quan trọng, mới, cấp bách, có liên quan tới 

nhiều bộ, ngành, địa phương về những vấn đề chiến lược, cấp bách, trước mắt và lâu dài trên lĩnh vực an toàn, an 

ninh mạng. 
15 Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ lực lượng, 

phương tiện nghiệp vụ nắm tình hình 24/7 trên không gian mạng, tổ chức hơn 10.000 lượt thu tin, kiểm soát gần 

28.000 mục tiêu nhân sự cấp cao, các cơ quan, đơn vị trọng yếu về ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tình báo của 

đối phương, đối tượng. 
16 Năm 2023, phát hiện, xử lý hơn 7.100 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hơn 3.200 vụ lừa đảo 

trên không gian mạng. 
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mại điện tử, đánh bạc trên mạng Internet...) để người dân cảnh giác, không để 

các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội. 

Các bộ, ngành hữu quan tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ thông tin 

trên Internet, mạng xã hội trên cơ sở luật pháp và các cam kết quốc tế. Bộ Thông 

tin và Truyền thông tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về quản 

lý, sử dụng Internet, mạng xã hội, báo chí; tiếp tục tham mưu hoàn thiện và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng, xử lý 

chuyển biến tích cực tình trạng sim rác và rà soát, kịp thời yêu cầu các doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet quản lý chặt chẽ thông tin trên 

không gian mạng; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại Việt 

Nam (Meta, Facebook, Google, Apple, Tiktok…) tuân thủ, chấp hành đầy đủ 

quy định của pháp luật Việt Nam trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn thông 

tin mạng. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ thông tin xấu độc, các cá nhân, 

tổ chức đưa tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật, 

bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử… Tập trung đấu tranh, làm 

rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tạo tính răn đe, cảnh báo đối với các đối 

tượng có biểu hiện, điều kiện hoạt động phạm tội. Đã phát hiện, xử lý 2.754 vụ 

(nhiều hơn 56,64%), 730 đối tượng (nhiều hơn 26,99%). 

9. Việc chấp hành pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm 

a) Việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố 

Lực lượng chức năng đã thụ lý giải quyết 267.942 tin báo, tố giác tội 

phạm, kiến nghị khởi tố; trong đó số tiếp nhận mới là 217.666, số phục hồi là 

26.858, số tồn từ kỳ thống kê trước chuyển sang là 23.453. Đã giải quyết 

237.070 tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; trong đó, số khởi tố 

127.412, không khởi tố 73.955; số tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 

tạm đình chỉ giải quyết là 35.703 trường hợp; tỷ lệ xử lý, giải quyết đạt 88,49%. 

Nhìn chung, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 

và kiến nghị khởi tố cơ bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Cơ quan điều tra các cấp tích cực phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát tiến 

hành phân loại, xử lý và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công 

tác này. Công an cấp xã triển khai thực hiện tốt thẩm quyền tiếp nhận, kiểm 

tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm, góp phần giảm tải cho Cơ 

quan điều tra cấp huyện.  

b) Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, công tác điều tra và một số nội dung 

liên quan đến công tác điều tra 

Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố mới 163.373 vụ, 248.461 bị can, củng 

cố hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các cấp truy tố 133.358 vụ, 232.716 bị 

can. Cơ quan điều tra các cấp đã tạm đình chỉ điều tra 28.907 vụ, 4.863 bị can. 
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Công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật, có sự giám sát chặt chẽ của Viện kiểm sát các cấp. Các cơ quan chức năng 

đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ về công tác điều tra, xử lý tội 

phạm. Bộ Công an đã triển khai việc kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị 

thuộc Cơ quan điều tra các cấp theo hướng tinh, gọn bên trong từng cơ quan 

điều tra, kết hợp giữa chức năng phòng ngừa và điều tra tố tụng trong cùng một 

đơn vị cấp đội, cấp phòng.  

10. Công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, cư trú; vấn đề 

chuyển đổi số, dịch vụ công quốc gia; tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác 

Tăng cường quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý người 

nước ngoài; chủ động nắm tình hình các cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm 

trú, các cơ sở có người nước ngoài đang lao động, làm việc tại Việt Nam. Trên 

cơ sở kiến nghị của Chính phủ, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 

76/2022/QH15 ngày 15/11/2022, trong đó đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” 

vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam. Chính phủ đã trình Quốc hội khóa XV 

thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam tại kỳ họp thứ 5 và trình Quốc hội khóa XV thông qua 

Luật Căn cước tại Kỳ họp thứ 6. Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới 

không gắn chip điện tử từ ngày 03/01/2023 và gắn chip điện tử từ ngày 

01/3/2023 đến nay đã cơ bản ổn định, đảm bảo 100% đúng quy trình, quy định. 

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi làm thủ 

tục xin thị thực vào Việt Nam và thị thực vào các nước17. 

Bộ Công an đã xây dựng, tham mưu hoàn thiện và kịp thời triển khai các 

nội dung bảo đảm thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về bỏ sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy sau ngày 31/12/2022. Nhất là, đã kịp thời tham mưu và 

ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc 

áp dụng các giải pháp thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; đồng thời, chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện để thực hiện như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn 

thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sẵn sàng kết nối với các cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác để 

chia sẻ, khai thác thông tin về cư trú trong giải quyết thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công cho người dân. Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội) đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương triển khai thực 

hiện (Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 gửi văn phòng các Bộ, 

                                           
17 Thực hiện thông báo trên cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam việc tiếp nhận hồ sơ cấp 

thị thực điện tử trên cổng Dịch vụ công Bộ Công an từ ngày 15/8/2023 kèm các đường link để thực hiện nộp hồ 

sơ đề nghị cấp thị thực điện tử, tra cứu và in thị thực điện tử. 
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cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn các phương thức sử dụng thông tin 

công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú để việc triển khai thực hiện 

quy định của Luật Cư trú thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, 

giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân). 

Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp 

luật phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia18. Đẩy mạnh thực hiện Đề án 

06/CP về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”, nhất 

là ứng dụng dữ liệu dân cư để xác thực thông tin thuê bao di động loại bỏ “SIM 

rác”, xác thực tài khoản Ngân hàng, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục 

đích hoạt động “tín dụng đen”; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) 

trong các giao dịch điện tử, góp phần phòng ngừa tội phạm; triển khai gói vay 

tín chấp dưới 50 triệu đồng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn, 

phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”... Đã tổ chức thu thập, cập 

nhật hơn 100 triệu dữ liệu dân cư; cấp trên 86 triệu thẻ Căn cước công dân gắn 

chip điện tử; 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân; thu nhận trên 

74,8 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 53,6 triệu tài khoản định danh 

điện tử, tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 71,6%. Việc triển khai kịp 

thời cấp Căn cước công dân có gắn chíp và ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định 

danh điện tử giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính, không 

phải mang nhiều loại giấy tờ; sử dụng thông tin chip, QRcode trên Căn cước 

công dân kịp thời phục vụ vấn đề sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng 

sau ngày 31/12/2022. Đồng thời Căn cước công dân và định danh điện tử đã 

được đẩy mạnh ứng dụng trên các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, y tế, giao 

thông vận tải 19. 

Về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 của 

                                           
18 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định 

số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc xuất 

trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính; Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 

17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân;... 
19 (1) Ngân hàng: làm sạch 41 triệu dữ liệu thông tin khách hàng; Ứng dụng CCCD gắn chip điện tử, xác 

thực chính xác người tham gia giao dịch, sử dụng thẻ CCCD thay thế thẻ ATM, tiết kiệm tiền in thẻ, khoảng 

50.000đ/thẻ. (2)Viễn thông: cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu 102 triệu yêu cầu cho 03 nhà mạng Vinaphone, Viettel, 

Mobifone, giúp chuẩn hóa thông tin thuê bao, tổ chức thu phí xác thực khoảng 150 tỷ đồng từ các đơn vị sử dụng dịch 

vụ, nộp ngân sách Nhà nước 70%). (3)Y tế: tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế thay thế bằng thẻ CCCD gắn chip triển khai tại 

12.455 cơ sở khám chữa bệnh, đạt 97%, tiết kiệm tiền in thẻ BHYT giấy số tiền 24,7 tỷ đồng). (4)Bảo hiểm: triển khai 

công nghệ xác thực sinh trắc học trên thẻ CCCD tại 05 điểm thuộc Hà Nội và Bình Dương, giảm quy trình 4 bước 

xuống 2 bước, thời gian xác thực từ 6 – 13 giây, giảm nguồn nhân lực truyền thống trong tiếp công dân. (5)Giao 

thông Vận tải: triển khai thí điểm xác thực sinh trắc học khi công dân đi tàu bay tại 22 sân bay nội địa. (6)Lĩnh vực 

Giáo dục - Đào tạo: đã tổ chức thử nghiệm tích hợp giải pháp xác thực căn cước công dân gắn chip, khi làm thủ tục 

vào phòng thi, thí sinh chỉ cần quét thẻ căn cước công dân gắn chip, đối chiếu khuôn mặt, quá trình xác thực thông tin 

chỉ mất từ 8 giây đến 12 giây/01 thí sinh, qua đó, giúp các trường Đại học giải quyết tình trạng thi hộ, tráo người trong 

thi cử, nâng cao chất lượng giáo dục, quá trình làm thủ tục chỉ mất 1,5 giờ... 
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Chính phủ phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử với nhóm 

tiện ích phát triển kinh tế - xã hội kết quả cụ thể như sau: 

- Triển khai các giải pháp truy thu thuế: Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh 

giải pháp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với dịch vụ ăn 

uống, chống thất thu thuế, thất thu ngân sách. Đến ngày 13/3/2024, đã có 42.718 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ 

quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công với 172.698 triệu hóa đơn. 

- Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt: (1) Lĩnh vực y tế: 100% các 

cơ sở khám chữa bệnh đã có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo nhiều 

hình thức khác nhau (chuyển khoản, quét mã QRCode, ví điện tử, thẻ khám chữa 

bệnh có kết nối với ngân hàng…), bảo đảm thuận tiện cho người dân khi đi 

khám chữa bệnh; 100% cơ sở đào tạo nhân lực y tế thanh toán học phí không 

dùng tiền mặt; (2) Lĩnh vực bảo hiểm: Có khoảng 64% số người hưởng nhận các 

chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô 

thị (tăng khoảng 3% so với năm 2022, vượt 4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ 

giao); (3) Lĩnh vực chi trả an sinh xã hội: Qua theo dõi của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 15/3/2024, trên toàn quốc có 5.009.377 

người hưởng chính sách an sinh xã hội; trong đó tổng số đối tượng đã thực hiện 

rà soát là 4.709.951 người (chiếm 94,02% số người được hưởng an sinh xã hội 

trên địa bàn). 

Hiện nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã thực hiện tích hợp đăng nhập 

bằng tài khoản định danh điện tử; Cổng dịch vụ công của 63 địa phương và 21 

bộ, ngành đã thực hiện tích hợp đăng nhập với Cổng dịch vụ công quốc gia để 

công dân có thể đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, đã có 

07 đơn vị (Cổng dịch vụ công) thực hiện tích hợp đăng nhập trực tiếp với hệ 

thống định danh và xác thực điện tử và 40 đơn vị khác đang thực hiện tích hợp 

trực tiếp với hệ thống định danh. Kết quả sử dụng tài khoản định danh điện tử 

đăng nhập trên cổng dịch vụ công: Tính đến nay có 11.271.530 lượt sử dụng tài 

khoản định danh điện tử đăng nhập cổng dịch vụ công; riêng từ tháng 3/2024 

đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 80.000 lượt đăng nhập bằng tài khoản 

định danh điện tử trên các cổng dịch vụ công. 

Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công theo, đạt tỷ lệ 

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (vượt 

tiến độ Chính phủ giao hoàn thành trong năm 2025). Cổng Dịch vụ công Bộ 

Công an đã hoàn thành việc cắt giảm yêu cầu việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú đối 

với 28 thủ tục hành chính và thực hiện cắt giảm yêu cầu nộp bản sao chứng 

minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, bãi bỏ một số giấy tờ chứng minh 
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quan hệ nhân thân đối với 58 thủ tục hành chính20. Trong đó, tất cả các địa 

phương, lĩnh vực thủ tục hành chính đều có tỷ lệ trực tuyến trên 50%. Hai dịch 

vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho 

trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, 

hỗ trợ chi phí mai táng” đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 9 loại giấy tờ, người dân 

chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian 

giải quyết và giảm thời gian đi lại. Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 04/3/2024, toàn 

quốc đã thu nhận 704.147 hồ sơ liên thông khai sinh và 59.404 hồ sơ liên thông 

khai tử. 

Hiện, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang kết nối chính thức đối với 

một số Cơ sở dữ liệu của 18 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 

doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương, góp phần đẩy mạnh thực hiện các 

dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. 

Các bộ đã phối hợp Bộ Công an hoàn thành đối soát, làm sạch dữ liệu21 . Đối với 

những hồ sơ chưa được xác thực và định danh, hệ thống sẽ tự động kết nối, xác 

thực, định danh, đồng bộ và làm giàu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Về 

tạo lập dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã hoàn thành 

Phần mềm thu thập, cập nhật, phát triển Cơ sở dữ liệu về lao động - việc làm gắn 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện 63 địa phương đã thực hiện cập nhật 

hơn 18,6 triệu thông tin người lao động vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực 

lượng Công an đã triển khai nền tảng đào tạo trực tuyến về chuyển đổi số và an 

toàn không gian số cho cán bộ, công chức, viên chức trên toàn quốc, đến nay, đã 

đào tạo hơn 75.000 học viên tại 05 địa phương (Hà Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc 

Giang, Cà Mau, Sơn La). 

11. Công tác quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

Đã tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 

25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Quyết liệt triển khai đồng bộ các 

giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó chú ý vào các giải pháp 

nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. 

Tập trung xử lý vi phạm theo 05 nhóm vấn đề (nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải, 

cơi nới thành, thùng xe, vi phạm tốc độ), tạo được dấu ấn lan tỏa trong toàn xã 

hội; đã thay đổi được tư duy, nhận thức, hành động của người thực thi pháp luật 

                                           
20 02 dịch vụ về Cư trú; 03 dịch vụ về Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; 51 dịch vụ về Vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; 02 dịch vụ về Cấp hộ chiếu phổ thông. 
21 Bộ Giao thông vận tải phối hợp làm sạch 34,3/35,5 triệu dữ liệu Giấy phép lái xe (đạt tỷ lệ 96,6%); 

Bộ Nội vụ phối hợp đối khớp 777.173/777.229 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đạt tỷ lệ 99,99%); Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tiếp tục duy trì thực hiện cập nhật, hoàn thiện thông tin định danh của công dân trên Cơ sở dữ liệu ngành giáo 

dục và đã đồng bộ, làm giàu gần 24,3/25 triệu hồ sơ điện tử của học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý ngành 

Giáo dục vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 
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về trật tự, an toàn giao thông và các cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông. Tổ chức phân cấp đăng ký xe về cơ sở, tại nơi cư trú 

(nơi thường trú, tạm trú của người đăng ký xe) tạo điều kiện cho người dân. Đã 

ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 

26/6/2023 quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 

15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao 

thông còn diễn biến phức tạp (toàn quốc xảy ra 38.790 vụ tai nạn giao thông, 

làm chết 19.555 người, bị thương 27.666 người); vẫn còn xảy ra một số vụ tai 

nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người22. 

12. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy 

Chính phủ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tổ chức thực hiện có 

hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa 

cháy và Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thực 

hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Bộ Công an, Bộ Xây dựng 

phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc trong phòng, cháy, chữa cháy tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Lực lượng Công an đã tổ chức tổng rà soát toàn quốc các cơ sở thuộc 

diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết xử lý các vi phạm; tập trung 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm định, nghiệm thu và nghiên 

cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về 

phòng cháy, chữa cháy. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy 

lớn, cháy gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Quyết liệt tạm 

đình chỉ, đình chỉ công trình, dự án đang triển khai, hoạt động có vi phạm pháp 

luật về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các công trình đưa vào hoạt động khi 

chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; xử lý tổ chức, cá nhân, trách 

nhiệm người đứng đầu vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy23. Tuy 

nhiên, tình hình cháy, nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp24; nguy cơ mất 

                                           
22 Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 02/4/2023 tại thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh 

Gia Lai giữa xe khách và xe tải làm 02 người chết, 8 người bị thương. Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 

14/02/2023 tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giữa xe khách và xe đầu kéo 

làm 10 người chết và 11 người bị thương. 
23 Từ 18/8/2022 đến 31/3/2024, các cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

PCCC và CNCH đối với 51.266 trường hợp, tổng số tiền phạt 744,93 tỷ đồng, tạm đình chỉ 5.880 cơ sở, đình chỉ 

5.175 cơ sở. 
24 Xảy ra 6.508 vụ cháy (tăng 24,75%), làm 229 người chết (tăng 38,43%), 179 người bị thương (tăng 

0,56%), thiệt hại 1.250.575 triệu đồng (giảm 79,20%). Đáng chú ý, xảy ra vụ cháy chung cư mini ngày 

12/9/2023 tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người tử vong, 37 người bị thương. 
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an toàn về cháy, nổ còn rất lớn25. 

13. Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 

24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế 

Ngày 24/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP 

về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (Nghị định số 

06/2017/NĐ-CP). Để đảm bảo quản lý chặt chẽ, có lộ trình đối với hoạt động 

kinh doanh này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ cho phép kinh 

doanh 03 loại hình đặt cược (gồm đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc 

tế); chưa cho phép kinh doanh qua Internet; đồng thời quy định điều kiện để cấp 

Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh đặt cược. Cụ thể: 

Đối với đặt cược đua chó, đua ngựa: Doanh nghiệp chỉ được phép kinh 

doanh đặt cược khi có dự án đầu tư với quy mô đầu tư tối thiểu lần lượt là 300 tỷ 

đồng và 1.000 tỷ đồng. Từng dự án phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 

về chủ trương đầu tư trên cơ sở thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy 

định của pháp luật về đầu tư. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành cấp Giấy 

phép kinh doanh đặt cược sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng 

trường đua và chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ kinh doanh đặt cược. 

Về tiến độ triển khai đối với đặt cược đua ngựa, đua chó: Từ năm 2017 

đến nay, có 07 tỉnh, thành phố26 đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó. Hiện Thủ 

tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 01 dự án đầu tư trường đua 

ngựa (có đặt cược) tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, dự án này 

chưa triển khai đầu tư do vướng mắc về cơ chế góp vốn từ phía nhà đầu tư Việt 

Nam (Tổng Công ty Du lịch Hà Nội) và đang thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội; còn 06 dự án khác đang trong quá trình xin phê 

duyệt chủ trương đầu tư. Do vậy, hiện chưa có doanh nghiệp nào được cấp Giấy 

phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó. Ngoài ra, có 01 doanh nghiệp đã 

thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó trong trường đua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu từ năm 1999, trước khi Nghị định số 06/2017/NĐ-CP được ban hành. Đến 

tháng 3/2023, doanh nghiệp đã dừng kinh doanh đặt cược do hết thời hạn hoạt 

động của dự án. 

Đối với đặt cược bóng đá quốc tế: Chính phủ cho phép 01 doanh nghiệp 

thí điểm kinh doanh trong thời hạn là 05 năm. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, 

ngành tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp này theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu. Doanh nghiệp được lựa chọn phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ 

                                           
25 Qua rà soát toàn quốc hiện còn khoảng 22.000 cơ sở đã đưa vào sử dụng còn tồn tại vi phạm về 

phòng cháy, khó có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy. 
26 Hà Nội, Phú Yên, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Đà Nằng, Lâm Đồng, Hà Tĩnh 
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tối thiểu 1.000 tỷ đồng; có phương án đầu tư hệ thống đặt cược và phương án 

kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, 

doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải được lựa chọn 

thông qua đấu thầu. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu năm 2013 chưa có quy định về 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh do đó không thể 

tổ chức đấu thầu lựa chọn 01 doanh nghiệp. Do vậy, từ năm 2017-2022, Bộ Tài 

chính đã phối hợp các bộ, ngành 05 lần báo cáo cấp có thẩm quyền về các 

vướng mắc và xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-

CP. Tháng 3/2023, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện Nghị 

định thay thế Nghị định số 06/2017/NĐ-CP sau khi Luật Đấu thầu (sửa đổi) 

được Quốc hội thông qua. 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023 (được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 

23/6/2023), Chính phủ đã ban hành Nghị định ngày 27/02/2024 hướng dẫn quy 

định về trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư kinh doanh. 

Hiện nay Bộ Tài chính đang hoàn thiện để lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành 

sửa đổi Nghị định số 06/2017/NĐ-CP quy định cụ thể về điều kiện cụ thể đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh doanh đặt cược bóng đá quốc tế để phù hợp 

với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu mới được ban hành. 

Theo đó, việc đấu thầu lựa chọn 01 nhà đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc 

tế được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định về kinh doanh 

đặt cược. 

III. NHẬN XÉT CHUNG 

1. Ưu điểm 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì, 

phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được 

phân công trong Nghị quyết 572, gắn với việc thực hiện các nghị quyết khác của 

Trung ương Đảng, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác 

bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách 

nhiệm cụ thể, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Về cơ bản, những nhiệm vụ, chỉ tiêu được 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao trong Nghị quyết 572 được thực hiện đều đạt 

yêu cầu. An ninh quốc gia được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, 

tiếp tục có chuyển biến tích cực. 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 

khởi tố đều được thụ lý; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được 

khẩn trương điều tra làm rõ; các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm đã được 

nhận diện và từng bước phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả; công tác phát hiện, điều 

tra án kinh tế, tham nhũng tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, có dấu ấn lan tỏa, 

cảnh tỉnh, răn đe; ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa đạt kết quả bước đầu. Chất 

lượng công tác điều tra tiếp tục được nâng cao, có sự kết hợp chặt chẽ giữa các 
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biện pháp phòng ngừa và điều tra tố tụng; sai phạm, tiêu cực trong hoạt động điều 

tra ngày càng giảm và được chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh. Công tác quản lý nhà 

nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường trên cơ sở đẩy mạnh 

chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ “truyền thống” 

sang ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội được đẩy mạnh thực hiện theo chiều sâu, đạt nhiều kết quả 

quan trọng... Kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần 

đắc lực phục vụ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại 

của của đất nước. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Trật tự, an toàn xã hội còn một số mặt phức tạp; tình hình tội phạm và vi 

phạm pháp luật về an ninh, trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp, xuất hiện ngày 

càng nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, nhất là tội phạm trên không 

gian mạng, sử dụng công nghệ cao... Công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm 

pháp luật về an ninh, trật tự, nhất là phòng ngừa xã hội chưa mang lại hiệu quả 

cao. Công tác quản lý, phòng ngừa các đối tượng có nguy cơ phạm tội ở địa bàn 

cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với các nhóm đối tượng nghiện ma túy, 

có biểu hiện “ngáo đá”, người tâm thần. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội 

phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội đề ra27. Vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, 

công tác tạm giữ, tạm giam dù đã được kéo giảm song vẫn còn xảy ra. Xảy ra 

một số vụ cháy, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người, 

gây bức xúc và lo lắng trong nhân dân... 

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do: Tác động 

phức tạp từ tình hình thế giới, khu vực đến các lĩnh vực trong nước, nhất là 

những khó khăn về kinh tế - xã hội làm gia tăng các nguyên nhân, điều kiện phát 

sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến công tác bảo 

đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền cơ sở một số nơi chưa phát huy tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm 

tra, giám sát, thanh tra, phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; người 

đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đề cao vai trò, trách nhiệm trong 

bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật về an ninh, trật tự. Vẫn còn bất cập trong các chính sách, pháp luật bị các 

đối tượng lợi dụng. Công tác tuyên truyền phòng ngừa chưa đến được nhiều với 

đối tượng cần tuyên truyền, nhất là tuyên truyền phòng, chống ma túy, mua bán 

người ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ý thức tự bảo vệ của một bộ phận 

người dân chưa cao, nhất là khi tham gia không gian mạng. Các nguồn lực cho 

                                           
27 Mới đạt tỷ lệ 88,49%, chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết số 96 (trên 90%). 
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công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật về an ninh, trật tự còn hạn chế; năng lực, trình độ, ý thức trách 

nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và trang bị phương tiện 

của một số đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật về an ninh, trật tự chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến 

phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới cho công tác bảo đảm an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội trong nước. Các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt 

động chống phá, triệt để lợi dụng những vấn đề bức xúc trong xã hội để kích 

động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự, tuyên truyền, chống phá Đảng, 

Nhà nước... Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự có xu 

hướng phức tạp, nhất là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm do mâu 

thuẫn nội bộ trong nhân dân, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm 

trên không gian mạng, buôn lậu, tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, xâm 

hại trẻ em, buôn bán, vận chuyển ma túy, tệ nạn xã hội... 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 572, Chính phủ tiếp tục tập 

trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết 

của Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về 

lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 

16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân 

dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội 

phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm giai 

đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030... Qua đó, tập trung phát huy sức 

mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác 

bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

2. Tích cực xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật về an ninh, trật tự; rà soát khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu 

sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng 

cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi 

hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục 
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bộ. Chuẩn bị tốt nội dung các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến hoặc xem 

xét thông qua liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự (Luật Trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Phòng, chống mua bán người, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao 

người chấp hành án phạt tù...) và các điều kiện triển khai thực hiện ngay sau khi 

được Quốc hội thông qua.  

3. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực và 

trong nước từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu với Đảng, Quốc hội các chủ 

trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp 

vụ, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, ngăn chặn tội phạm 

ngay từ khi mới phát sinh. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo các 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến các tầng lớp nhân dân, xây 

dựng ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Củng cố, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp 

thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng gương 

người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

4. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường đấu tranh các loại 

tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội 

phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm hoạt động núp bóng doanh 

nghiệp, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, mua bán người, giết người do 

mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy, sử 

dụng công nghệ cao... Làm tốt công tác thanh loại, truy bắt, vận động đầu thú đối 

tượng truy nã, nhất là số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Triển khai 

toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức thực hiện có 

hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 

công tác bắt, giam, giữ và điều tra, xử lý tội phạm. Thường xuyên thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm 

pháp luật. 

5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 

nhất là tăng cường quản lý cư trú, quản lý hoạt động của người nước ngoài tại 

Việt Nam; trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy... Chú trọng khai 

thác hiệu quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 của Chính 

phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
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phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

6. Tận dụng có hiệu quả cục diện đối ngoại rộng mở của đất nước và các 

kết quả nâng cấp, nâng tầm quan hệ vừa qua để đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong 

bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là tăng cường hợp tác theo chiều 

sâu ở cả cấp độ trung ương và địa phương với các nước có chung đường biên 

giới, các nước có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc; phối hợp đấu tranh 

có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm do người Việt Nam 

thực hiện ở nước ngoài, tội phạm do người nước ngoài thực hiện ở Việt Nam. 

Tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế về tài chính, khoa học, kỹ thuật phục vụ 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo theo 

thẩm quyền và báo cáo Quốc hội chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về 

mặt pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất 

là những vấn đề thực tiễn đang bức xúc hiện nay như một số quy định của Bộ luật 

Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý vật chứng. 

2. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo thẩm quyền và báo 

cáo Quốc hội xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức công tác giám 

sát góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm xây dựng, đề 

xuất, chỉ đạo hoàn thiện pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo 

tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII 

về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững 

mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới”. 

Chính phủ trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (18 bản); 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Tổng Thư ký Quốc hội; 

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (40 bản); 

- Ủy ban QP&AN của Quốc hội (40 bản); 

- Văn phòng Quốc hội (05 bản); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an (08 bản); 

- Lưu: VT, NC (2). DTH. 

TM. CHÍNH PHỦ 

TUQ. THỦ TƯỚNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 
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Đại tướng Tô Lâm 

 


